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Dầu truyền động đa năng - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) 10W30 được thiết kế để sử 
dụng trong hệ thống bánh răng truyền động, hệ thống thủy lực, ly hợp truyền động, hệ thống truyền động thủy tĩnh, 
bộ vi sai, phanh ngâm dầu (ướt) và các hệ thống phụ trợ khác được trang bị cho đầu kéo nông nghiệp và phương 
tiện - thiết bị chuyên dụng. Các chất phụ gia được sử dụng giúp kiểm soát ma sát tuyệt vời, giảm tiếng ồn phanh 
và giảm mài mòn bánh răng.

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM
1. Khả năng lọc dầu tốt, khả năng tương thích tốt với các 
loại gioăng phớt và đặc tính chống tạo bọt tất để đảm 
bảo vận hành tối ưu hệ thống thủy lực.
2. Tăng cường khả năng bảo vệ: Khả năng chống oxy 
hóa, ổn định cắt, chống mài mòn, chống ăn mòn tuyệt 
vời nhờ sử dụng công nghệ phụ gia mới nhất dẫn đến độ 
tin cậy cao hơn và kéo dài tuổi thọ của linh kiện, do đó 
giảm thiểu chi phí bảo trì và tối đa hóa hiệu suất sử dụng 
thiết bị.
3. Hiệu suất tuyệt vời cho bộ ly hợp ướt và hệ thống 
phanh ướt (phanh ngâm dầu)
4. Duy trì nhiệt độ vận hành và chuyển số mượt mà hơn

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt 
trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.
Nhiệt độ bảo quân dưới 60%. 

BẢO QUẢN 

ỨNG DỤNG
- Hệ thống truyền động: HI UNIVERSAL UTTO đáp ứng 
các yêu cầu mới nhất của hầu hết các Nhà sản xuất máy 
kéo và hệ thống truyền động.
- Hệ thống thủy lực: HI UNIVERSAL UTTO sử dụng lý 
tưởng cho các hệ thống thủy lực của máy kéo và thiết bị 
chuyên dụng.
- Hệ thống phanh ngâm dầu (Hệ thống phanh ướt): HI 
UNIVERSAL UTTO được khuyến nghị cho hầu hết

ĐÓNG GÓI 
Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường 
cống rãnh, vv..
Gom dầu thái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí. 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
- Dấu động cơ HI Universal không gây nguy hại đối với 
sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, 
tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu. 

DẦU TRUYỀN ĐỘNG ĐA NĂNG - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) 10W30

các hệ thống phanh ướt (phanh ngâm dầu) được trang 
bị cho máy kéo nông nghiệp và máy móc - thiết bị công 
trình chuyên dụng.
- HI UNIVERSAL UTTO có thể được sử dụng cho các 
thiết bị có khuyến cáo sử dụng loại dầu có độ nhớt 85W 
theo tiêu chuẩn SAE J 306 
- Cảnh báo ! : Không được sử dụng làm Dầu động cơ.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
API GL-4
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Komatsu KES 07.868.1
CNH MAT 3525, 3526

Ford M2C134D
Ford M2C86B, C
J.I. Case/Case Int: MS-1204, 6, 7, 9
JCMAS HK P-041
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU
Chi tiêu Phương pháp thử

Cấp độ nhớt SAE 10W30
Độ nhớt động học ở 40˚C, cSt
Độ nhớt động học ở 100˚C, cSt
Chỉ số độ nhớt

Điểm chớp cháy, ˚C

Điểm đông đặc, ˚C

62 ASTM D445
10 ASTM D445

147 ASTM D2270

230 ASTM D92

-33 ASTM D97

Tỷ trọng tại 0.8654 ASTM D 4052

SAE J 300

Massey Ferguson: M1135, M1143, M1145
John Deere J20C, J20D
Sperry Vickers/Eaton M2950S, I-286-S
Volvo WB101
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